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PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây KHÔNG phải là ứng dụng chính của AI?
A. Chế tạo nhạc cụ truyền thống
B. Quản lí giao thông thông minh
C. Phân tích dữ liệu tài chính
D. Chẩn đoán bệnh y khoa

Câu 2: ChatGPT, trợ lí ảo, thuộc lĩnh vực nào của AI?
A. AI mạnh
B. AI yếu

C. AI lớn
D. AI nhỏ


Câu 3: Đâu Không là ví dụ về khả năng nhận thức được môi trường xung quanh của hệ thống AI?
A. Xe không người lái có khả năng đi đúng làn đường
B. Nhà thông minh có khả năng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
C. Chatbox có thể trò chuyện và đưa ra câu trả lời hợp lí cho các câu hỏi mở
D. Phần mềm chụp ảnh có thể thay đổi chế độ tùy thuộc vào mức độ ánh sáng thực

Câu 4: Phương án nào sau đây Không là ứng dụng của AI? 

A. Bixby của Samsung


B. Google Assistant của Google
C. Icloud của Zalo



D. Alexa của Amazon
Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không là ví dụ của AI hẹp? 
A. DeepMind của Google được ứng dụng để chuẩn đoán bệnh trong lĩnh vực y tế
B. Quản lí thông tin nhân viên trong công ty bằng phần mềm hệ CSDL

C. Điểm danh trong doanh nghiệp bằng nhận diện khuôn mặt

D. Robot Asimo của hãng Honda thực hiện nhiệm vụ cơ khí, kiểm tra chất lượng sản phẩm
Câu 6: Phương án nào sau đây nêu đúng về khả năng nhận thức của AI?
A. Khả năng tìm ra cách giải quyết các tình huống phức tạp dựa trên thông tin và tri thức
B. Cảm nhận và hiểu biết môi trường xung quanh thông qua các thiết bị cảm biến

C. Khả năng tư duy dựa trên tri thức để đưa ra kết luận

D. Lấy thông tin từ kho dữ liệu để học và tích lũy tri thức
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về địa chỉ IP và địa chỉ MAC của các thiết bị mạng?
A. Địa chỉ IP là địa chỉ phần cứng, còn địa chỉ MAC là địa chỉ logic được cấp phát tự động.
B. Địa chỉ MAC chỉ được sử dụng trong giao thức IPv4, còn địa chỉ IP chỉ sử dụng cho IPv6.
C. Địa chỉ IP thay đổi theo mạng, còn địa chỉ MAC là cố định cho mỗi thiết bị mạng.
D. Địa chỉ MAC và địa chỉ IP luôn giống nhau trên cùng một thiết bị.
Câu 8: Bạn Hà tham gia hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp có xây dựng video về xây dựng và phát triển nhà trường. Các hình ảnh, video được chụp, quay lại được lưu vào điện thoại thông minh của bạn Hà. Hà đã dùng kết nối Bluetooth để chuyển dữ liệu từ điện thoại của mình sang máy tính. Trong những nhận định sau, nhận định nào là SAI?
A. Việc truyền dữ liệu bằng Bluetooth sẽ nhanh hơn bằng dây cáp USB
B. Khoảng cách giữa hai thiết bị làm ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu
C. Dung lượng của ảnh và video được giữ nguyên khi truyền sang máy tính

D. Nếu ngắt Buetooth trên máy tính thì dữ liệu đã truyền vẫn còn trong máy tính

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về việc kết nối máy tính và Access Point(AP)?

A. Máy tính có thể kết nối với AP bằng Wifi hoặc dây cáp

B. AP có thể cung cấp kết nối Internet cho nhiều máy tính cùng lúc
C. Các AP khi truy cập đều cần mật khẩu

D. AP được kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Ineternet bằng cáp quang hoặc cáp đồng
Câu 10: Phương án nào sau đây là lợi ích của việc chia sẻ máy in trong mạng LAN?
A. Đảm bảo dữ liệu an toàn tuyệt đối
B. Giảm sự phụ thuộc vào mạng Internet
C. Tốc độ in ấn nhanh hơn
D. Tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị

Câu 11: Modem Không cho phép kết nối trong trường hợp nào sau đây?
A. Các thiết bị di động
B. Các thiết bị thông qua cổng USB
C. Các thiết bị mạng: Switch, Hub để mở rộng mạng

D. Các máy tính để bàn qua cổng mạng

Câu 12: Thiết bị nào sau đây giúp kết nối các thiết bị tạo thành mạng hình sao?

A. Access Point




B. Switch


C. ISP(Internet Service Provider)


D. Modem
Câu 13: Thông qua truyền hình VTV và mạng xã hội, bạn Long biết đồng bào miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3. Trong các việc làm sau đây, việc làm nào Không thể hiện tính nhân văn trên không gian mạng?
A. Đăng tin phản ánh chân thực và ca ngợi người tốt, việc tốt trong cơn bão
B. Chia sẻ những nội dung về cơn bão, đồng cảm với đồng bào miền Bắc bị lũ lụt.
C. Tham gia ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão.
D. Vận động các bạn trong lớp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão.

Câu 14: Đâu là ưu điểm của giao tiếp qua không gian mạng?
A. Không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm
B. Cho phép một số lượng lớn người cùng tham gia một lúc và việc gửi, nhận tin của mỗi người đều không bị ảnh hưởng.

C. Giao tiếp qua mạng nhiều sẽ làm cho mọi người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thực.
D. Góp phần xóa bỏ mặc cảm, tự tin hơn ở bước đầu giao tiếp

Câu 15: Kĩ năng nào sau đây Không cần thiết đối với chuyên viên quản trị mạng?

A. Xử lí lỗi của phần mềm trực tuyến
B. Kiến thức về hệ thống mạng
C. Kiến thức về phần cứng máy tính

D. Khắc phục các lỗi thường gặp trong vận hành hệ thống mạng

Câu 16: Công việc hàng ngày của một chuyên viên bảo mật hệ thống thông tin là gì?
A. Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng nội bộ của đơn vị

B. Phân tích hoạt động hệ thống, ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật đối với CSDL
C. Sáng tạo nội dung trên trang web của đơn vị
D. Nâng cấp phần mềm và phần cứng cho máy tính của người dùng trong nội bộ đơn vị
Câu 17: Lí do chính nào dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực quản trị và bảo trì hệ thống?

A. Giảm thiểu nguy cơ lỗi của con người do sự tự động hóa trong quản trị hệ thống

B. Sự thay đổi xu hướng sử dụng máy tính và mạng lưới trong doanh nghiệp 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của ngày công nghiệp hóa

D. Sự suy thoái trong việc phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin
Câu 18: Ngày học liên quan ở các bậc học tiếp theo sau giáo dục phổ thông cho nhóm nghề Quản trị mạng là gì?
A. Trí tuệ nhân tạo và Robotics

B. Khoa học máy tính
C. Hệ thống quản lý thông tin

D. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Câu 19: Thẻ nào sau đây Không được sử dụng để xác định một đoạn văn bản hoặc một khối văn bản?
A. <p> … </p>



B. <span> … </span>

C. <h1> …</h1>



D. <div> … </div>
Câu 20: Chọn phương án trả lời đúng. Kết quả của đoạn code HTML dưới đây là gì?
<table>
<thead>
    <tr>
      <th colspan="2">Công ty A</th>
      <th colspan="2">Công ty B</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Số lượng nhân viên</td>
      <td>Điểm hài lòng</td>
      <td>Số lượng nhân viên</td>
      <td>Điểm hài lòng</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>200</td>
      <td>4.3</td>
      <td>1000</td>
      <td>3.7</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th colspan= "4">Số liệu được cập nhật lần cuối: 31/03/2024</th>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
A. 

	Công ty A
	Công ty B

	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng
	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng

	200
	4.3
	1000
	3.7

	Số liệu được cập nhật lần cuối: 31/03/2024


B.
	Công ty A
	Công ty B

	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng
	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng

	200
	4.3
	1000
	3.7


Số liệu được cập nhật lần cuối: 31/03/2024
C. 

	                          Công ty A                                                  Công ty B

	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng
	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng

	200
	4.3
	1000
	3.7

	Số liệu được cập nhật lần cuối: 31/03/2024


D.
	                          Công ty A                                                  Công ty B

	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng
	Số lượng nhân viên
	Điểm hài lòng

	200
	4.3
	1000
	3.7


Số liệu được cập nhật lần cuối: 31/03/2024
Câu 21: Trên trang web cần hiển thị nội dung văn bản như sau:
Công nghệ thông tin (Information Technology - IT)1 là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để lưu trữ, chuyển đổi, thu thập, xử lý, bảo vệ và truyền thông tin.

Những cặp thẻ HTML nào sau đây cần được sử dụng để thực hiện được yêu cầu trên?

A. <strong>, <em>, <sub>


B. <b>, <u>, <sub>
C. <strong>, <u>, <sup>



D. <b>, <i>, <sup>

Câu 22: Trường THPT Nho Quan A muốn thu thập ý kiến của học sinh về việc chọn định hướng môn Tin học để lên kế hoạch xây dựng chương trình trong năm học tới. Giáo viên phụ trách đã viết đoạn chương trình sau:
<form>


<p>Chọn định hướng môn tin học:</p>


<input type=”radio” id=”KHMT” name=”dinhhuong”>


<label for=”KHMT”>Khoa học máy tính</label><br>


<input type=”radio” id=”thud” name=”dinhhuong”>

<label for=”thud”>Tin học ứng dụng</label><b

</form>

Nhận định nào là đúng trong các nhận định dưới đây

A. Có thể chọn cả hai lựa chọn Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng
B. Khi bấm vào nút Submit sẽ gửi dữ liệu từ biểu mẫu tới trang web kết quả
C. Cụm từ “Chọn định hướng môn tin học” chưa được định dạng nổi bật, vì thế có thể thay cặp thẻ <p> … </p> bằng cặp thẻ <b> … </b>

D. Khi bấm vào cụm từ Tin học ứng dụng trên biểu mẫu, nút chọn tương ứng sẽ được chọn
Câu 23: Giải thích nào sau đây là đúng về mã lệnh CSS sau?


h1 h2 h3 { border: dashed 3px red; }

A. Đây là cú pháp CSS sai vì các thẻ phải cách nhau bởi dấy phẩy

B. Đây là cú pháp CSS sai vì các thuộc tính không được đặt đúng thứ tự

C. Tất cả các nội dung trong thẻ h1, h2, h3 sẽ hiển thị với biên màu đỏ, dày 3px và nét đứt
D. Đây là cú pháp CSS sai vì giá trị thuộc tính bị sai

Câu 24: Một nhóm học sinh sử dụng phần mềm hệ quản trị CSDL để tạo lập một CSDL quản lý thông tin trong nhà trường gồm bảng TO lưu thông tin về các tổ trong trường. Trong đó, mỗi tổ có 1 mã tổ khác nhau và không có hai tổ nào trùng tên. Ví dụ
	Ma_to
	Ten_to
	Sđt
	Vi_tri

	TT
	Toán tin
	0358736787
	P1_Hiệu bộ

	VSD
	Văn sử địa
	0917356888
	P2_Hiệu bộ

	TD
	Thể dục
	0912645556
	P3_Hiệu bộ

	HC
	Hành chính
	0368206664
	P4_Hiệu bộ


Những nhận định sau, nhận định nào Sai?
A. Các trường Ma_to, Ten_to, Sđt, Vi_tri đều có thể có kiểu dữ liệu là kiểu kí tự có độ dài thay đổi
B. Trường Ma_to được thiết đặt làm khóa chính cho bảng vì mỗi giá trị của nó là duy nhất

C. Trường Sđt có thể có kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên
D. Bảng trên có thể điền thêm thông tin ứng với kiểu dữ liệu tương ứng
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong giờ thực hành chủ đề thiết kế hệ CSDL, nhóm của Minh được giao nhiệm vụ tìm hiểu thiết kế CSDL quản lí bán hàng. Minh cùng bạn đã thiết kế cấu trúc CSDL có tên BAN_HÀNG gồm 2 bảng như sau:
Customer(ID, NAME, AGE, ADDRESS, SALARY)
Order(OID, DATE, CUSTOMER_ID, AMOUNT)

Sau đây là một số phát biểu của các bạn trong nhóm:

a. Khi liên kết 2 bảng Customer và Order, trường ID đóng vai trò là khóa chính của bảng Customer và là khóa ngoài của bảng Order. 
b. Khóa chính của bảng Order gồm 2 trường là OID và CUSTOMER_ID. 
c. Để đưa ra tất cả thông tin các trường: ID, NAME, AMOUNT, DATE của khách hàng, ta thực hiện lệnh SQL: 
SELECT Customer.ID, Customer.NAME, Order.AMOUNT, Order.DATE

FROM Customer

INNER JOIN Order


ON Customer.ID = Order.CUSTOMER_ID

d. Giả sử bảng Customer có các bản ghi sau
+----+----------+-----+-----------+----------+

| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |

+----+----------+-----+-----------+----------+

|  1 | Ha Anh   |  32 | Da Nang   |  2000.00 |

|  2 | Van Ha   |  25 | Ha Noi    |  1500.00 |

|  3 | Vu Bang  |  23 | Vinh      |  2000.00 |

|  4 | Thu Minh |  25 | Ha Noi    |  6500.00 |

|  5 | Hai An   |  27 | Ha Noi    |  8500.00 |

|  6 | Hoang    |  22 | Ha Noi    |  4500.00 |

|  7 | Binh     |  24 | Ha Noi    | 10000.00 |

+----+----------+-----+-----------+----------+

Sau khi thực hiện truy vấn SQL
	1

2

3

4
	SELECT ID, NAME, AGE, ADDRESS, SALARY
FROM CUSTOMERS
GROUP BY age
HAVING COUNT(age) >= 2;


Kết quả sẽ là: 
+----+----------+-----+-----------+----------+

| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |

+----+----------+-----+-----------+----------+

|  2 | Van Ha   |  25 | Ha Noi    |  1500.00 |

+----+----------+-----+-----------+----------+

Câu 2: Trong giờ thực hành sử dụng thẻ HTML để tạo bảng, bạn Trang đã tạo như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
th, td {
  Border-style: dotted;
  border-radius: 10px;
  border-color: #96D4D4;
}
</style>
<body>
<h2>Tổng hợp các bài viết về HTML trên ITviec Blog</h2>
<table style="width:100%">
  <tr>
<th>STT</th>
<th>Bài viết</th>
<th>Link</th>
  </tr>
  <tr>
<td>1</td>
<td>Giải đáp "tất tần tật" về HTML</td>
<td>https://itviec.com/blog/html-la-gi/</td>
  </tr>
  <tr>
<td>2</td>
<td>Table HTML: Hướng dẫn cách tạo bảng trong HTML chi tiết từ A – Z</td>
<td>https://itviec.com/blog/table-html/</td>
  </tr>
  <tr>
<td>3</td>
<td>Tổng hợp 70+ thẻ HTML thông dụng</td>
<td>https://itviec.com/blog/cac-the-trong-html//</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
Sau đây là các nhận định về cách làm của bạn Trang:
a. Cách thiết lập CSS trong đoạn code trên là thiết lập trong. 
b. Không dùng CSS, bạn Trang vẫn có thể tạo được bảng theo đúng yêu cầu của đề bài. 
c. Thuộc tính <style> được sử dụng để thiết lập màu sắc cho <td> với <th> theo giá trị là border-style:dotted (đường viền đứt quãng) và border-color: #96D4D4 (màu xanh dương). 
d. Kết quả của đoạn code trên là . 
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Câu 3: Cho một CSDL có bảng HOC_SINH, Ma_HS làm khóa chính, với cấu trúc như sau:
	Ma_HS
	Ho_ten
	Ngay_sinh
	Gioi_tinh
	Diem_tin

	HS01
	Nguyễn Hoàng Anh
	20/03/2007
	Nam
	7.8

	HS02
	Nguyễn Tuấn Anh
	12/04/2007
	Nam
	9.0

	HS03
	Cao Thị Hà
	24/12/2007
	Nữ
	7.7

	HS04
	Nguyễn Thị Hà Linh
	20/10/2007
	Nữ
	8.8


a. Truy vấn để đưa ra thông tin các học sinh có điểm môn Tin học lớn hơn 8.0?

SELECT * FROM HOC_SINH ORDER BY Diem_tin >8.0.  
b. Có thể sửa bản ghi thứ 2(“HS02”, “Nguyễn Tuấn Anh”, 12/04/2007, “Nam”, 9.0) thành (“HS04”, “Thái Thị Trâm”, 20/05/2007, “Nữ”, 9.4). 
c. Có thể xóa bản ghi thứ 1 trong bảng trên. 
d. Có thể đổi tên trường “Gioi_tinh” thành “GT”. 
Câu 4: Huyền và một số bạn có sở thích làm đồ thủ công: thiệp chúc mừng, vòng tay, giỏ hoa trang trí. Nhóm muốn lập một website để giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Website cần có trang web giới thiệu nhóm. Các sản phẩm được chia thành các nhóm “thiệp chúc mừng”, “vòng tay”, “giỏ hoa trang trí” và “Sản phẩm khác”. Tại mỗi trang giới thiệu về mỗi loại sản phẩm, có nhiều hình ảnh về các sản phẩm, dưới mỗi hình ảnh kèm theo tên và giá. Khi người nháy chuột vào hình ảnh hoặc sản phẩm thì sẽ chuyển sang trang giới thiệu chi tiết về sản phẩm đó. 

Huyền đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia thiết kế website và nhận được lời khuyên như sau:

a. Địa chỉ truy cập trang web cần phải chứa cụm từ trùng với tiêu đề website tại phần đầu trang. 
b. Trang giới thiệu sản phẩm bắt buộc là trang chủ của website. 
c. Có thể tạo thanh điều hướng gồm các mục: GIỚI THIỆU, THIỆP CHÚC MỪNG, VÒNG TAY, SẢN PHẨM KHÁC, mà chứa đường liên kết tới tất cả các trang web trong website. 
d. Sử dụng tính năng chèn liên kết để gắn địa chỉ trang web thông tin chi tiết về sản phẩm với hình ảnh hoặc tên sản phẩm tương ứng. Tuy nhiên trang web chi tiết sản phẩm bắt buộc phải được mở sang một thẻ khác trên trình duyệt. 
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